
Danh mục I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT Tên loại văn bản,

cơ quan ban hành

Số, ký hiệu; ngày,

tháng, năm ban hành

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực
Ngày hết

hiệu lực

I. Lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính (26 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 08/2025/QĐ-UBND

ngày 12/3/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ và quyền hạn của Sở Tài

chính tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

15/2025/QĐ-UBND ngày 09/8/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa 

09/8/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 20/2025/QĐ-UBND

ngày 25/02/2025 

Quy định về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Sở Tài

chính tỉnh Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

15/2025/QĐ-UBND ngày 09/8/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

09/8/2025

03

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 36/2023/QĐ-UBND

ngày 21/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ và quyền hạn của Sở Kế

hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh

Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định

08/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 Quy định chức năng,

nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài

chính tỉnh Khánh Hòa

12/3/2025

04

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 35/2023/QĐ-UBND

ngày 21/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ và quyền hạn của Sở Tài

chính tỉnh Khánh Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định

08/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 Quy định chức năng,

nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài

chính tỉnh Khánh Hòa

12/3/2025
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05

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 82/2023/QĐ-UBND

ngày 09/11/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ và quyền hạn của Sở Kế

hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh

Thuận 

Bị thay thế bởi Quyết định số

20/2025/QĐ-UBND ngày 25/02/2025

của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh

Thuận

01/3/2025

06

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 14/2022/QĐ-UBND

ngày 18/4/2022

Quy định chức năng, nhiệm

vụ và quyền hạn của Sở Tài

chính tỉnh Ninh Thuận 

Bị thay thế bởi Quyết định số

20/2025/QĐ-UBND ngày 25/02/2025

của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh

Thuận

01/3/2025

07

Quyết định, UBND

tỉnh Khánh

Hòa(trước sắp xếp)

Số 23/2022/QĐ-UBND

ngày 15/12/2022

Sửa đổi Điều 1 của Quyết định

số 14/2017/QĐ-UBND ngày

14/9/2017 của UBND tỉnh quy

định về bồi thường, hỗ trợ đối

với các trường hợp sử dụng

dịch vụ viễn thông, điện, nước

sinh hoạt khi Nhà nước thu hồi

đất trên địa bàn tỉnh Khánh

Hoà

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1789/QĐ-UBND ngày 27/10/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa (mới) sau sáp nhập

địa giới hành chính

27/10/2025

08

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 14/2017/QĐ-UBND

ngày 14/9/2017

Quy định về bồi thường, hỗ

trợ đối với các trường hợp

sử dụng dịch vụ viễn thông,

truyền hình, điện, nước sinh

hoạt khi nhà nước thu hồi

đất trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1789/QĐ-UBND ngày 27/10/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa (mới) sau sáp nhập

địa giới hành chính

27/10/2025
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09

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 21/2019/QĐ-UBND

ngày 05/10/2019

Ban hành tiêu chuẩn, định

mức sử dụng diện tích

chuyên dùng của các cơ

quan, tổ chức, đơn vị thuộc

tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1789/QĐ-UBND ngày 27/10/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực tài chính trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (mới) sau sáp

nhập địa giới hành chính

27/10/2025

10

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 34/2019/QĐ-UBND

ngày 30/7/2019

Ban hành tiêu chuẩn, định

mức sử dụng máy móc thiết

bị chuyên dùng của các cơ

quan, tổ chức, đơn vị thuộc

tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1789/QĐ-UBND ngày 27/10/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực tài chính trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (mới) sau sáp

nhập địa giới hành chính

27/10/2025

11

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 45/2020/QĐ-UBND

ngày 29/10/2020

Bổ sung một số nội dung

của Phụ lục tiêu chuẩn, định

mức sử dụng máy móc, thiết

bị chuyên dùng của các cơ

quan, tổ chức, đơn vị thuộc

tỉnh Ninh Thuận ban hành

kèm theo Quyết định số

34/2019/QĐ-UBND ngày

30/7/2019 của UBND tỉnh

Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1789/QĐ-UBND ngày 27/10/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực tài chính trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (mới) sau sáp

nhập địa giới hành chính

27/10/2025

12

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 85/2023/QĐ-UBND

ngày 16/11/2023

Bổ sung một số nội dung

của phụ lục tiêu chuẩn, định

mức sử dụng máy móc, thiết

bị chuyên dùng của các cơ

quan, tổ chức đơn vị thuộc

tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1789/QĐ-UBND ngày 27/10/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực tài chính trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (mới) sau sáp

27/10/2025
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kèm theo quyết định số

34/2019/QĐ-UBND ngày

30 tháng 7 năm 2019 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh

Thuận

nhập địa giới hành chính

13

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 87/2024/QĐ-UBND

ngày 28/8/2024

Quy định một số tiêu chuẩn,

định mức sử dụng xe ô tô

của các cơ quan, tổ chức,

đơn vị thuộc phạm vi quản

lý của tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1789/QĐ-UBND ngày 27/10/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực tài chính trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (mới) sau sáp

nhập địa giới hành chính

27/10/2025

14

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 13/2021/QĐ-UBND

ngày 09/11/2021

Về việc quy định phân cấp

thẩm quyền ban hành tiêu

chuẩn, định mức sử dụng

diện tích công trình sự

nghiệp của các đơn vị sự

nghiệp công lập thuộc phạm

vi quản lý của tỉnh Khánh

Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định số

35/2025/QĐ-UBND ngày

28/11/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa phân cấp thẩm quyền quyết

định tiêu chuẩn, định mức diện tích

chuyên dùng trụ sở làm việc của cơ

quan, tổ chức; diện tích chuyên

dùng cơ sở hoạt động sự nghiệp và

diện tích công trình sự nghiệp của

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc

phạm vi quản lý của tỉnh Khánh

Hòa

28/11/2025

15

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 14/2020/QĐ-UBND

ngày 05/6/2020

Ban hành quy định mức thu

tiền bảo vệ, phát triển đất

trồng lúa khi chuyển từ đất

chuyên trồng lúa nước sang

sử dụng vào mục đích phi

Bị thay thế bởi Quyết định số

30/2025/QĐ-UBND ngày

07/5/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa Quy định về mức nộp tiền để

Nhà nước bổ sung diện tích đất

17/5/2025
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nông nghiệp trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng

hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định

này có hiệu lực từ ngày 17/5/2025.

16

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 17/2023/QÐ-UBND

ngày 04/8/2023

Ban hành quy định về bồi

thường chi phí hỗ trợ cán

bộ, công chức, viên chức

thuộc diện được áp dụng

các chế độ hỗ trợ đào tạo,

bồi dưỡng cán bộ, công

chức, viên chức và thu hút

nhân tài trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa khi vi phạm

cam kết.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

09/2025/QĐ-UBND ngày

28/7/2025 về bãi bỏ Quyết định số

17/2023/QĐ-UBND ngày

04/8/2023 của UBND tỉnh Khánh

Hòa ban hành quy định về bồi

thường chi phí hỗ trợ cán bộ, công

chức, viên chức thuộc diện được áp

dụng các chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa khi vi phạm cam kết. 

15/8/2025

17

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 19/2022/QĐ-UBND

ngày 20/4/2022

Quy định mức chi phí chi

trả cho tổ chức dịch vụ chi

trả trợ cấp xã hội đối với đối

tượng bảo trợ xã hội trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

29/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận bãi bỏ Quyết định số

19/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng

4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Ninh Thuận quy định mức chi

phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi

trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

10/3/2025
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18

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 36/2020/QĐ-UBND

ngày 01/9/2020

Ban hành quy định mức thu

tiền bảo vệ, phát triển đất

trồng lúa khi Nhà nước giao

đất, cho thuê đất để sử dụng

vào mục đích phi nông

nghiệp từ đất chuyên trồng

lúa nước và việc sử dụng

kinh phí hỗ trợ trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận.

Bị thay thế bởi Quyết định số

21/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025

của UBND tỉnh Ninh Thuận Quy định

mức nộp tiền đối với người được

nhà nước giao đất, cho thuê đất để

sử dụng vào mục đích phi nông

nghiệp từ đất chuyên trồng lúa để

nhà nước bổ sung diện tích đất

chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng

hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận

09/3/2025

19

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 59/2021/QĐ-UBND

ngày 06/9/2021

Quy định danh mục, thời

gian sử dụng và tỷ lệ hao

mòn tài sản cố định vô hình;

danh mục tài sản cố định

đặc thù thuộc phạm vi quản

lý của tỉnh Ninh Thuận.

Bị thay thế bởi Quyết định số

100/2024/QĐ-UBND ngày

19/12/2024Quy định danh mục, thời

gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn

tài sản cố định vô hình; danh mục

tài sản cố định đặc thù tại các cơ

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm

vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận

29/12/2024

20

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 02/2009/NQ-HĐND

ngày 30/3/2009

Một số cơ chế chính sách ưu

đãi nhằm khuyến khích xã

hội hóa đối với các hoạt

động trong các lĩnh vực

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn

hóa, thể thao, môi trường

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số

25/2024/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa

ngày 13/12/2024 bãi bỏ Nghị quyết số

02/2009/NQ-HĐND ngày

30/3/2009 của Hội đồng nhân dân

tỉnh Khánh Hòa về một số cơ chế

chính sách ưu đãi nhằm khuyến

khích xã hội hóa đối với các hoạt

động trong các lĩnh vực giáo dục,

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao,

13/12/2024
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môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

21

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 31/2016/NQ-HĐND

ngày 13/12/2016

Quy định về chế độ hỗ trợ

nhân ngày lễ Quốc tế Lao

động 01/5, Quốc khánh

02/9 và ngày Tết Nguyên

đán hàng năm

Bị thay thế bởi Nghị quyết số

24/2024/NQ-HĐND tỉnh Khánh

Hòa ngày 12/12/2024 ban hành Quy

định về chế độ hỗ trợ nhân ngày lễ

Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải

phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao

động 01/5, Quốc khánh 02/9, Tết

Dương lịch, Tết Nguyên đán hàng

năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2025

22

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 21/2023/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số

điều, khoản của Nghị quyết

số 27/2022/NQ-HĐND

ngày 09 tháng 12 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh

về định mức phân bổ dự

toán chi thường xuyên ngân

sách địa phương năm 2023

và giai đoạn 2023-2025 trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số

21/2024/NQ-HĐND ngày

12/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị quyết số

27/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng

12 năm 2022 của Hội đồng nhân

dân tỉnh về định mức phân bố dự

toán chi thường xuyên ngân sách

địa phương năm 2023 và giai đoạn

2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa đã được sửa đổi, bổ sung một

số điều theo Nghị quyết số

21/2023/NQ-HĐND ngày

07/12/2023 của Hội đồng nhân dân

tỉnh

01/01/2025

23

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 01/2017/NQ-HĐND

ngày 06/7/2017

Quy định mức thu, nộp,

quản lý và sử dụng phí bảo

vệ môi trường đối với khai

Bị thay thế bởi Nghị quyết số

13/2024/NQ-HĐND ngày

02/12/2024 quy định mức thu, đơn

12/12/2024
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thác khoáng sản trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa

vị tính phí bảo vệ môi trường đối

với khai thác khoáng sản trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa

24

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 24/2016/NQ-HĐND

ngày 13/12/2016

Quy định mức thu phí và

chế độ thu, nộp, quản lý và

sử dụng kinh phí tham quan

Khu bảo tồn biển Hòn Mun

Bị thay thế bởi Nghị quyết số

02/2025/NQ-HĐND ngày 15/8/2025

của HĐND tỉnh quy định mức thu phí

và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí tham quan danh lam thắng cảnh

vịnh Nha Trang.

25/8/2025

25

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 15/2017/NQ-HĐND

ngày 06/12/2017

Quy định chế độ công tác

phí, chế độ chi hội nghị đối

với các cơ quan, đơn vị trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số

06/2025/NQ-HĐND ngày

16/10/2025 của HĐND tỉnh Khánh

Hòa quy định chế độ công tác phí,

chế độ chi hội nghị đối với các cơ

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày

26/10/2025

26/10/2025

26

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 49/2017/NQ-HĐND

ngày 11/12/2017

Quy định một số chế độ

công tác phí, chế độ chi hội

nghị trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

Bị thay thế bởi Nghị quyết số

06/2025/NQ-HĐND ngày

16/10/2025 của HĐND tỉnh Khánh

Hòa quy định chế độ công tác phí,

chế độ chi hội nghị đối với các cơ

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày

26/10/2025

26/10/2025
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II. Lĩnh vực quản lý của Văn phòng UBND tỉnh (10 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 19/2025/QĐ-UBND

ngày 20/3/2025

Quy chế hoạt động của Hệ

thống thông tin giải quyết

thủ tục hành chính tỉnh

Khánh hòa

- Quyết định số 19/2025/QĐ-

UBND quy định chi tiết tại khoản 3

Điều 36 Nghị định 61/2018/NĐ-CP

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa

liên thông trong giải quyết thủ tục

hành chính.

- Ngày 01/7/2025, Nghị định

61/2018/NĐ-CP hết hiệu lực, bị

thay thế bởi Nghị định số

118/2025/NĐ-CP ngày 06/9/2025,

theo đó Quyết định số

19/2025/QĐ-UBND hết hiệu lực

theo quy định khoản 2 Điều 57 Luật

Ban hành văn bản QPPL

01/7/2025

02

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 17/2013/NQ-HĐND

ngày 18/12/2013 

Về thông qua quy định mức

chi cho hoạt động kiểm soát

thủ tục hành chính trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số

44/NQ-HĐND ngày 16/10/2025

của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng Nghị quyết số

08/2014/NQ-HĐND ngày

09/7/2014 của Hội đồng nhân dân

tỉnh Khánh Hòa về mức cho cho

công tác kiểm soát thủ tục hành

chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

sau sắp xếp địa giới hành chính 

16/10/2025
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03

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 12/2021/QĐ-UBND

ngày 16/9/2021

Quy chế làm việc của

UBND tỉnh Khánh Hòa,

nhiệm kỳ 2021-2026

Bị thay thế bởi Quyết định số

11/2025/QĐ-UBND ngày

01/8/2025 của UBND tỉnh ban hành

quy chế làm việc của Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021

- 2026

01/8/2025

04

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 18/2023/QĐ-UBND

ngày 18/8/2023

Sửa đổi, bổ sung Quy chế

làm việc của UBND tỉnh

ban hành kèm theo QĐ số

12/2021/QĐ-UBND

Bị thay thế bởi Quyết định số

11/2025/QĐ-UBND ngày

01/8/2025 của UBND tỉnh ban hành

quy chế làm việc của Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021

- 2026

01/8/2025

05

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 55/2022/QĐ-UBND

ngày 25/9/2022 

Quy chế làm việc của Ủy

ban nhân dân tỉnh Ninh

Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

11/2025/QĐ-UBND ngày

01/8/2025 của UBND tỉnh ban hành

quy chế làm việc của Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021

- 2026

01/8/2025

06

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 76/2022/QĐ-UBND

ngày 15/12/2022

Việc sửa đổi, bổ sung một

số điều của Quy chế ban

hành kèm theo Quyết định

số 55/2022/QĐ-UBND

ngày 25/9/2022 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Ninh Thuận

ban hành Quy chế làm việc

của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

11/2025/QĐ-UBND ngày

01/8/2025 của UBND tỉnh ban hành

quy chế làm việc của Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021

- 2026

01/8/2025
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07

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 50/2023/QĐ-UBND

ngày 29/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Văn

phòng UBND tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số

09/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của UBND tỉnh quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Văn phòng UBND tỉnh

12/3/2025

08

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 48/2023/QĐ-UBND

ngày 29/12/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Ngoại

vụ Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

09/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của UBND tỉnh quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

Văn phòng UBND tỉnh

12/3/2025

09

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 09/2025/QĐ-UBND

ngày 12/3/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Văn

phòng UBND tỉnh Khánh

Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

02/2025/QĐ-UBND ngày

14/7/2025 của UBND tỉnh quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

Văn phòng UBND tỉnh

01/7/2025

10

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

số 84/2022/QĐ-UBND

ngày 28/12/2022 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Văn phòng Ủy ban

nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Bị thay thế bởi Quyết định số

02/2025/QĐ-UBND ngày

14/7/2025 của UBND tỉnh quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

Văn phòng UBND tỉnh

01/7/2025

III. Lĩnh vực quản lý của Thanh tra tỉnh (04 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 13/2024/QĐ-UBND

ngày 23/7/2024 

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định số

24/2025/QĐ-UBND ngày

02/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Thanh tra tỉnh

Khánh Hòa 

02/10/2025
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02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp) 

Số 59/2024/QĐ-UBND

ngày 11/7/2024 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Thanh tra

tỉnh Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

24/2025/QĐ-UBND ngày

02/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Thanh tra tỉnh

Khánh Hòa 

02/10/2025

03

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp) 

Số 26/2015/QĐ-UBND

ngày 22/10/2015 

Quy định tiêu chuẩn chức

danh Trưởng phòng, Phó

Trưởng phòng và tương

đương thuộc Thanh tra

tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó

Chánh Thanh tra sở, ban,

ngành; Chánh Thanh tra,

Phó Chánh Thanh tra

huyện, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh Khánh Hòa 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

22/2025/QĐ-UBND ngày

08/4/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp) ban hành Quy

định tiêu chuẩn chức danh Trưởng

phòng, Phó Trưởng phòng và

tương đương thuộc Thanh tra tỉnh;

Chánh Thanh tra, Phó Chánh

Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh

Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Khánh Hòa

18/4/2025

04

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 37/2014/QĐ-UBND

ngày 13/5/2014

Quy định chế độ báo cáo

công tác thanh tra, giải

quyết khiếu nại, tố cáo và

phòng, chống tham nhũng

trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

42/2021/QĐ-UBND ngày

22/7/2021 của UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp xếp)

01/8/2021

IV. Lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng (25 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 30/2022/QĐ-UBND

ngày 09/6/2022

Công bố đơn giá xây dựng

công trình trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận

- Quyết định số 30/2022/QĐ-

UBND quy định chi tiết tại khoản

2 Điều 26 Nghị định số

10/2021/NĐ-CP ngày 09//02/2021

01/7/2025
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của Chính phủ.

- Ngày 01/7/2025,

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 12

Nghị định số 144/2025/NĐ-CP

ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy

định về phân quyền, phân cấp trong

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Xây dựng “Không thực hiện công

bố đơn giá xây dựng công trình của

địa phương tại khoản 2 Điều 26

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày

09//02/2021 của Chính phủ”

02

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 01/2011/QĐ-UBND

ngày 10/01/2011

Ban hành Quy định về sử

dựng tạm thời một phần

long, lề đường-hè phố trong

đô thị vì không mục đích

giao thông trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

22/2025/QĐ-UBND ngày

24/9/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về bãi bỏ các Quyết định của

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây

dựng

24/9/2025

03

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 03/2013/QĐ-UBND

ngày 04/02/2013

Về việc điều chỉnh Điều 11

của Quy định về sử dụng

tạm thời một phần long, lề

đường – hè phố trong đô thị

không vì mục đích giao

thông trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa ban hành kèm

theo Quyết định số

01/2011/QĐ-UBND ngày

10/01/2011 của UBND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

22/2025/QĐ-UBND ngày

24/9/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về bãi bỏ các Quyết định của

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây

dựng

24/9/2025
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Khánh Hòa

04

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 04/2015/QĐ-UBND

ngày 30/3/2015

Ban hành Quy định thủ tục

hành chính sử dụng tạm

thời một phần long đường,

hè phố trong đô thị không vì

mục đích giao thông trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

22/2025/QĐ-UBND ngày

24/9/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về bãi bỏ các Quyết định của

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây

dựng

24/9/2025

05

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 40/2012/QĐ-UBND

ngày 05/12/2012

Ban hành Quy định việc cấp

phép thi công công trình

trong phạm vi đất dành cho

đường bộ và đấu nối đường

nhánh vào hệ thống đường

tỉnh, đường đô thị, đường

huyện, đường xã trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

22/2025/QĐ-UBND ngày

24/9/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về bãi bỏ các Quyết định của

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây

dựng

24/9/2025

06

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 13/2020/QĐ-UBND

ngày 27/5/2020

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

một số điều của Quy định

việc cấp phép thi công công

trình trong phạm vi đất dành

cho đường bộ và đầu nối

đường nhánh vào hệ thống

đường tỉnh, đô thị, đường

huyện, đường xã trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa ban

hành kèm theo Quyết định

số 40/2012/QĐ-UBND

ngày 05/12/2012 của

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

22/2025/QĐ-UBND ngày

24/9/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về bãi bỏ các Quyết định của

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây

dựng

24/9/2025
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UBND tỉnh Khánh Hòa

07

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 08/2021/QĐ-UBND

ngày 17/8/2021 

Ban hành Quy định về phân

cấp một số nội dung về

quản lý dự án đầu tư xây

dựng trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định số

27/2025/QĐ-UBND ngày

14/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa phân cấp một số nội dung về

quản lý hoạt động xây dựng, quản

lý chất lượng công trình xây dựng,

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa 

14/10/2025

08

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 29/2023/QĐ-UBND

ngày 30/11/2023 

Ban hành Quy định về phân

cấp một số nội dung về

quản lý chất lượng công

trình xây dựng trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

27/2025/QĐ-UBND ngày

14/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa phân cấp một số nội dung về

quản lý hoạt động xây dựng, quản

lý chất lượng công trình xây dựng,

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

14/10/2025

09
Quyết định, UBND

tỉnh Khánh Hòa

Số 15/2022/QĐ-UBND

ngày 20/7/2022

Ban hành Quy định một số

nội dung về quản lý trật tự

xây dựng trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

27/2025/QĐ-UBND ngày

14/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa phân cấp một số nội dung về

quản lý hoạt động xây dựng, quản

lý chất lượng công trình xây dựng,

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

14/10/2025

10

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 02/2025/QĐ-UBND

ngày 10/01/2025

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của quy định một số

nội dung về quản lý trật tự

Bị thay thế bởi Quyết định số

27/2025/QĐ-UBND ngày

14/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

14/10/2025
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xây dựng trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa ban hành kèm

theo Quyết định số

15/2022/QĐ-UBND ngày

20/7/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa

Hòa phân cấp một số nội dung về

quản lý hoạt động xây dựng, quản

lý chất lượng công trình xây dựng,

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

11

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 62/2021/QĐ-UBND

ngày 15/9/2021

Phân cấp quản lý nhà nước

về quản lý chất lượng công

trình, thi công xây dựng và

bảo trì công trình xây dựng;

Kiểm tra công tác nghiệm

thu đối với các công trình

xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

27/2025/QĐ-UBND ngày

14/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa phân cấp một số nội dung về

quản lý hoạt động xây dựng, quản

lý chất lượng công trình xây dựng,

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

14/10/2025

12

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 10/2024/QĐ-UBND

ngày 26/02/2024

Quy định phân cấp thẩm

định báo cáo kinh tế - kỹ

thuật; thẩm định thiết kế

xây dựng triển khai sau thiết

kế cơ sở của dự án đầu tư

xây dựng công trình trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

27/2025/QĐ-UBND ngày

14/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa phân cấp một số nội dung về

quản lý hoạt động xây dựng, quản

lý chất lượng công trình xây dựng,

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

14/10/2025

13

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 101/2024/QĐ-UBND

ngày 23/12/2024

Ban hành quy định quản lý

trật tư xây dựng, phân cấp

quản lý trật tự xây dựng và

tiếp nhận thông báo khởi

công kèm theo hồ sơ thiết

kế xây dựng công trình trên

Bị thay thế bởi Quyết định số

27/2025/QĐ-UBND ngày

14/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa phân cấp một số nội dung về

quản lý hoạt động xây dựng, quản

lý chất lượng công trình xây dựng,

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

14/10/2025
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địa bàn tỉnh Ninh Thuận tỉnh Khánh Hòa

14

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 11/2009/QĐ-UBND

ngày 03/3/2009

Ban hành Quy định về giá

cho thuê nhà ở thuộc sở hữu

nhà nước chưa được cải tạo,

xây dựng lại trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

46/2024/QĐ-UBND ngày

25/12/2024 của UBND tỉnh Khánh

Hòa ban hành Quy định một số nội

dung về quản lý, sử dụng nhà ở công

vụ, nhà ở cũ thuộc tài sản công, nhà

ở xã hội, nhà chung cư trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

25/12/2024

15

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 28/2016/QĐ-UBND

ngày 10/10/2016

Ban hành Quy định một số

nội dung về quản lý, sử

dụng nhà ở công vụ trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

46/2024/QĐ-UBND ngày

25/12/2024 của UBND tỉnh Khánh

Hòa ban hành Quy định một số nội

dung về quản lý, sử dụng nhà ở công

vụ, nhà ở cũ thuộc tài sản công, nhà

ở xã hội, nhà chung cư trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

25/12/2024

16

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 46/2016/QĐ-UBND

ngày 29/12/2016

Ban hành Quy định một số

nội dung về quản lý, sử

dụng nhà ở thuộc sở hữu

nhà nước trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

46/2024/QĐ-UBND ngày

25/12/2024 của UBND tỉnh Khánh

Hòa ban hành Quy định một số nội

dung về quản lý, sử dụng nhà ở công

vụ, nhà ở cũ thuộc tài sản công, nhà

ở xã hội, nhà chung cư trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

25/12/2024

17

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 12/2022/QĐ-UBND

ngày 20/6/2022

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định một số

nội dung về quản lý, sử

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

46/2024/QĐ-UBND ngày

25/12/2024 của UBND tỉnh Khánh

25/12/2024
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dụng nhà ở thuộc sở hữu

nhà nước trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa ban hành kèm

theo Quyết định số

46/2016/QĐ-UBND ngày

29 tháng 12 năm 2016; Quy

định một số nội dung về

phát triển và quản lý nhà ở

xã hội trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa ban hành kèm

theo Quyết định số

47/2016/QĐ-UBND ngày

29 tháng 12 năm 2016 của

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hòa.

Hòa ban hành Quy định một số nội

dung về quản lý, sử dụng nhà ở công

vụ, nhà ở cũ thuộc tài sản công, nhà

ở xã hội, nhà chung cư trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

18

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 05/2021/QĐ-UBND

ngày 17/5/2021

Ban hành Quy định một số

nội dung về cấp phép xây

dựng trên địa bàn tỉnh

Khánh Hoà

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1945/QĐ-UBND ngày 30/6/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-

UBND ngày 17/5/2021 và Quyết

định số 06/2024/QĐ-UBND ngày

08/4/2024 của UBND tỉnh Khánh

Hòa ban hành quy định một số nội

dung về cấp phép xây dựng trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa

01/7/2025

19

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 06/2024/QĐ-UBND

ngày 08/4/2024

Về việc sửa đổi, bổ sung

Quy định về cấp phép xây

dựng trên địa bàn tỉnh

Khánh Hoà kèm theo Quyết

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1945/QĐ-UBND ngày 30/6/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-46-2016-qd-ubnd-quan-ly-su-dung-nha-o-thuoc-so-huu-nha-nuoc-khanh-hoa-339265.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-47-2016-qd-ubnd-quy-dinh-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-khanh-hoa-339266.aspx
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định số 05/2021/QĐ-

UBND ngày 17/5/2021 của

UBND tỉnh Khánh Hoà

UBND ngày 17/5/2021 và Quyết

định số 06/2024/QĐ-UBND ngày

08/4/2024 của UBND tỉnh Khánh

Hòa ban hành quy định một số nội

dung về cấp phép xây dựng trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa

20

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 11/2025/QĐ-UBND

ngày 12/3/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Xây

dựng tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

08/2025/QĐ-UBND ngày

24/7/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh

Khánh Hòa

24/7/2025

21

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 23/2025/QĐ-UBND

ngày 27/02/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Xây dựng tỉnh

Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

08/2025/QĐ-UBND ngày

24/7/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh

Khánh Hòa

24/7/2025

22

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 83/2022/QĐ-UBND

ngày 28/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Xây dựng tỉnh

Ninh Thuận.

Bị thay thế bởi Quyết định số

23/2025/QĐ-UBND ngày

27/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

01/3/2025

23

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 76/2021/QĐ-UBND

ngày 22/10/2021

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Giao thông vận

tải tỉnh Ninh Thuận.

Bị thay thế bởi Quyết định số

23/2025/QĐ-UBND ngày

27/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận quy định chức năng, nhiệm

01/3/2025
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vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh

Thuận

24

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 49/2023/QĐ-UBND

ngày 29/12/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Xây

dựng tỉnh Khánh Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định số

11/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh

Khánh Hòa

12/3/2025

25

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 51/2023/QĐ-UBND

ngày 29/12/2023

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

Giao thông vận tải tỉnh

Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

11/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh

Khánh Hòa

12/3/2025

V. Lĩnh vực quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo (06 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Quyết định số

05/2022/QĐ-UBND

ngày 24/01/2022

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Ban Dân tộc tỉnh

Ninh Thuận

Bị thay thế bằng Quyết định số

25/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh

Ninh Thuận

28/02/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 62/2024/QĐ-UBND

ngày 19/7/2024 

Sửa đổi khoản 10 Điều 2

của Quyết định số

05/2022/QĐ-UBND ngày

24/01/2022 của UBND tỉnh

Ninh Thuận (trước sắp xếp)

Bị thay thế bằng Quyết định số

25/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức

28/02/2025
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quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Ban Dân tộc tỉnh

Ninh Thuận

của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh

Ninh Thuận

03

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 36/2024/QĐ-UBND

ngày 13/11/2024 của

UBND tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung Quyết

định số 47/2023/QĐ-

UBND ngày 25/12/2023

của UBND tỉnh Khánh Hòa

quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Ban Dân

tộc tỉnh Khánh Hoà

Bị thay thế bằng Quyết định số

10/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh

quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn

giáo tỉnh Khánh Hòa

11/3/2025

04

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 47/2023/QĐ-UBND

ngày 25/12/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Ban Dân

tộc tỉnh Khánh Hoà

Bị thay thế bằng Quyết định số

10/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh

quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn

giáo tỉnh Khánh Hòa

11/3/2025

05

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 10/2025/QĐ-UBND

ngày 12/3/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Dân

tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh

Hòa

Bị thay thế bằng Quyết định số

04/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng

7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn

giáo tỉnh Khánh Hòa

01/7/2025

06

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 25/2025/QĐ-UBND

ngày 28/02/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Dân

tộc và Tôn giáo tỉnh Ninh

Thuận

Bị thay thế bằng Quyết định số

04/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng

7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ,

01/7/2025
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quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn

giáo tỉnh Khánh Hòa

VI. Lĩnh vực quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (21 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 17/2025/QĐ- UBND

ngày 12/03/2025 

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của

Sở Khoa học và Công nghệ

tỉnh Khánh Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

13/2025/QĐ-UBND ngày 

06/8/2025 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa 

06/8/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 24/2025/QĐ- UBND

ngày 27/02/2025 

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Sở Khoa

học và Công nghệ tỉnh

Ninh Thuận 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

13/2025/QĐ-UBND ngày 

06/8/2025 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa 

06/8/2025

03

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 39/2023/QĐ- UBND

ngày 21/12/2023 

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của

Sở Khoa học và Công nghệ

tỉnh Khánh Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định số

17/2025/QĐ-UBND ngày

12/03/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa (cũ) 

12/3/2025

04

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 48/2021/QĐ- UBND

ngày 10/8/2021 

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Sở Khoa

học và Công nghệ tỉnh

Ninh Thuận 

Bị thay thế bởi Quyết định số

24/2025/QĐ-UBND ngày

27/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp xếp)

01/3/2025

05
Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Số 28/2014/QĐ-UBND

ngày 04/4/2014

Quy định quản lý hoạt

động đối với các điểm cung

- Quyết định số 28/2014/QĐ-

UBND quy định cho tiết khoản 4
25/12/2024



23

Thuận (trước sắp

xếp)

cấp dịch vụ trò chơi điện tử

và điểm truy nhập internet

công cộng

Điều 35 Nghị định số

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013.

-Ngày 25/12/2025, Nghị định số

72/2013/NĐ-CP hết hiệu lực (bị

bãi bỏ bởi Nghị định số

147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024

của Chính phủ). Do vậy, Quyết

định số 28/2014/QĐ-UBND hết

hiệu lực toàn bộ theo quy định

Khoản 2 Điều 57 Luật ban hành

văn bản QPPL

06

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 26/2015/QĐ-UBND

ngày 15/5/2015

Sửa đổi bổ sung Điều 9

Quy định quản lý hoạt

động đối với các điểm cung

cấp dịch vụ trò chơi điện tử

công cộng, điểm truy nhập

internet công cộng trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận ban

hành kèm theo Quyết định

số 28/2014/QĐ-UBND

ngày 04/4/2014 của UBND

tỉnh

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND

quy định chi tiết khoản 4 Điều 35

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày

15/7/2013 của Chính phủ.

Ngày 25/12/2025, Nghị định số

72/2013/NĐ-CP hết hiệu lực (bị

bãi bỏ bởi Nghị định số

147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024

của Chính phủ). Do vậy, Quyết

định số 26/2015/QĐ-UBND hết

hiệu lực toàn bộ theo quy định

Khoản 2 Điều 57 Luật ban hành

văn bản QPPL

25/12/2024

07

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 43/2018/QĐ-UBND

ngày 24/12/2018

Ban hành Quy định quản lý

điểm truy nhập internet

công cộng và điểm cung

cấp dịch vụ trò chơi điện tử

công cộng trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND

quy định chi tiết khoản 4 Điều 35

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày

15/7/2013 của Chính phủ. 25/12/2024
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Ngày 25/12/2025, Nghị định số

72/2013/NĐ-CP hết hiệu lực (bị

bãi bỏ bởi Nghị định số

147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024

của Chính phủ). Do vậy, Quyết

định số 43/2018/QĐ-UBND hết

hiệu lực toàn bộ theo quy định

Khoản 2 Điều 57 Luật ban hành

văn bản QPPL

08

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 44/2017/QĐ-UBND

ngày 05/6/2017

Ban hành Quy định quản lý

xây dựng, lắp đặt và hoạt

động của công trình trạm

thu, phát sóng thông tin di

động trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

- Quyết định số 44/2017/QĐ-

UBND ngày 05/6/2017 của UBND

tỉnh Ninh Thuận quy định chi tiết

khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch

số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD

ngày 22/6/2016 của Bộ Thông tin

và Truyền thông, Bộ Xây dựng.

- Ngày 15/8/2025, Thông tư liên

tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-

BXD hết hiệu lực (bị bãi bỏ bởi

Thông tư số 05/2021/TT-BXD

ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng).

Do vậy, Quyết định số

44/2017/QĐ-UBND hết hiệu lực

toàn bộ theo quy định Khoản 2

Điều 57 Luật ban hành văn bản

QPPL

15/8/2021

09

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 29/2015/QĐ-UBND

ngày 12/11/2015

Quy định về việc lắp đặt,

quản lý, sử dụng hộp thư

tập trung, hệ thống cáp

viễn thông trong các tòa

- Quyết định số 29/2015/QĐ-

UBND ngày 12/11/2015 của

UBND tỉnh Khánh Hòa quy định

chi tiết khoản 2 phần V Thông tư

15/8/2021
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nhà nhiều tầng có nhiều

chủ sử dụng trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

liên tịch số 01/2007/TTLT-BTTTT

-BXD ngày 10/12/2007 của Bộ

Thông tin và Truyền thông và Bộ

Xây dựng.

- Ngày 15/8/2021, Thông liên tịch

số 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD

hết hiệu lực (bị bãi bỏ bởi Thông

tư 05/2021/TT-BXD ngày

30/6/2021 của Bộ Xây dựng). Do

vậy, Quyết định số 29/2015/QĐ-

UBND hết hiệu lực toàn bộ theo

quy định Khoản 2 Điều 57 Luật ban

hành văn bản QPPL

10

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 57/2020/QĐ-UBND

ngày 29/12/2020

Ban hành Quy chế khai

thác, sử dụng dữ liệu dùng

chung tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định số 57/2020/QĐ-

UBND ngày 29/12/2020 của

UBND tỉnh Ninh Thuận quy định

chi tiết khoản 2 Điều 54 Nghị định

số 47/2020/NĐ-CP ngày

09/4/2020 của Chính phủ.

- Ngày 22/10/2025, Nghị định số

47/2020/NĐ-CP hết hiệu lực (bị

tahy thế bởi Nghị định số

278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025

của Chính phủ). Do vậy, Quyết

định số 57/2020/QĐ-UBND hết

hiệu lực toàn bộ theo quy định

Khoản 2 Điều 57 Luật ban hành

văn bản QPPL

22/10/2025

11
Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Số 33/2025/QĐ-UBND

ngày 28/02/2025

Ban hành Quy chế quản lý,

vận hành, khai thác sử

- Quyết định số 33/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 UBND
01/7/2025
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Thuận (trước sắp

xếp)

dụng Hệ thống thông tin

giải quyết thủ tục hành

chính tỉnh Ninh Thuận

tỉnh Ninh Thuận quy định chi tiết

khoản 3 Điều 36 Nghị định số

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018

của Chính phủ.

Ngày 01/7/2025, Nghị định số

61/2018/NĐ-CP hết hiệu lực (bị

thay thế bởi Nghị định số

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025

của Chính phủ). Do vậy, Quyết

định số 33/2025/QĐ-UBND hết

hiệu lực toàn bộ theo quy định

Khoản 2 Điều 57 Luật ban hành

văn bản QPPL

12

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 33/2024/NQ-HĐND

ngày 10/12/2024

Quy định thẩm quyền

quyết định đầu tư, mua sắm

các hoạt động ứng dụng

công nghệ thông tin sử

dụng kinh phí chi thường

xuyên nguồn vốn ngân

sách nhà nước thuộc phạm

vi quản lý của tỉnh Ninh

Thuận

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số

04/2025/NQ-HĐND ngày

15/8/2025 Quy định thẩm quyền

quyết định việc đầu tư, mua sắm

các hoạt động ứng dụng công nghệ

thông tin sử dụng kinh phí chi

thườn xuyên nguồn vốn ngân sách

nhà nước thuộc phạm vi quản lý

của tỉnh Khánh Hòa. Do đó, Nghị

quyết số 33/2024/NQ-HĐND hết

hiệu lực toàn bộ theo quy định

điểm b Khoản 1 Điều 57 Luật ban

hành văn bản QPPL.

25/8/2025

13

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 22/2015/QĐ-UBND

ngày 21/9/2015

Quy định đánh giá nghiệm

thu kết quả thực hiện

nhiệm vụ khoa học và công

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân

Bị bãi bỏ tại Quyết định số

29/2025/QĐ-UBND ngày

05/5/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Bãi bỏ các văn bản quy

16/5/2025
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sách nhà nước phạm pháp luật của Ủy ban nhân

dân tỉnh ban hành về quản lý nhiệm

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 04/2016/QĐ- UBND

ngày 21/3/2016

Quy định quản lý các

nhiệm vụ khoa học và công

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân

sách nhà nước

Bị bãi bỏ tại Quyết định số

29/2025/QĐ-UBND ngày

05/5/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Bãi bỏ các văn bản quy

phạm pháp luật của Ủy ban nhân

dân tỉnh ban hành về quản lý nhiệm

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/5/2025

15

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa

Số 07/2018/QĐ-UBND

ngày 20/4/2018

Quy định quản lý nhiệm vụ

khoa học và công nghệ cấp

cơ sở.

Bị bãi bỏ tại Quyết định số

29/2025/QĐ-UBND ngày

05/5/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Bãi bỏ các văn bản quy

phạm pháp luật của Ủy ban nhân

dân tỉnh ban hành về quản lý nhiệm

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/5/2025

16

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 13/2019/QĐ-UBND

ngày 22/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quyết định số

04/2016/QĐ-UBND ngày

21/3/2016 của UBND tỉnh

Khánh Hòa quy định quản

lý các nhiệm vụ khoa học

và công nghệ cấp tỉnh sử

Bị bãi bỏ tại Quyết định số

29/2025/QĐ-UBND ngày

05/5/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Bãi bỏ các văn bản quy

phạm pháp luật của Ủy ban nhân

dân tỉnh ban hành về quản lý nhiệm

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

16/5/2025
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dụng ngân sách nhà nước. cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

17

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 11/2024/QĐ-UBND

ngày 23/5/2024

Quy định xác định nhiệm

vụ khoa học và công nghệ

cấp tỉnh sử dụng ngân sách

nhà nước trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Bị bãi bỏ tại Quyết định số

29/2025/QĐ-UBND ngày

05/5/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Bãi bỏ các văn bản quy

phạm pháp luật của Ủy ban nhân

dân tỉnh ban hành về quản lý nhiệm

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/5/2025

18

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 16/2024/QĐ-UBND

ngày 14/8/2024

Quy định tuyển chọn, giao

trực tiếp tổ chức và cá nhân

thực hiện nhiệm vụ khoa

học và công nghệ cấp tỉnh

sử dụng ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Bị bãi bỏ tại Quyết định số

29/2025/QĐ-UBND ngày

05/5/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Bãi bỏ các văn bản quy

phạm pháp luật của Ủy ban nhân

dân tỉnh ban hành về quản lý nhiệm

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/5/2025

19

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 17/2024/NQ-HĐND

ngày 02/12/2024 

Quy định thẩm quyền

quyết định việc mua sắm

tài sản của các nhiệm vụ

khoa học và công nghệ sử

dụng ngân sách nhà nước;

mua sắm hàng hóa, dịch vụ

đối với nguồn kinh phí

khoa học và công nghệ

thuộc phạm vi quản lý của

tỉnh Khánh Hòa

- Nghị quyết số 17/2024/NQ-

HĐND quy định chi tiết Nghị định

số 24/2024/NĐ-CP ngày

27/02/2024 của Chính phủ.

Ngày 04/8/2025, Nghị định số

24/2024/NĐ-CP hết hiệu lực (bị

thay thế bởi Nghị định số

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025

của Chính phủ). Theo đó, Nghị

quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày

04/8/2025
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02/12/2024 cũng đã hết hiệu lực

toàn bộ theo quy định Khoản 2

Điều 57 Luật ban hành văn bản

QPPL

20

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

105/2014/QĐ-UBND

ngày 29/12/2014

Quy định quản lý các

nhiệm vụ khoa học và công

nghệ của tỉnh Ninh Thuận

có sử dụng ngân sách nhà

nước

Bị thay thế bởi Quyết định số

44/2025/QĐ-UBND ngày

05/5/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận quy định một số nội dung

quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa

học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng

ngân sách nhà nước tại tỉnh Ninh

Thuận

15/5/2025

21

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 47/2018/QĐ-UBND

ngày 05/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quyết định số

105/2014/QĐ-UBND ngày

29/12/2014 của UBND

tỉnh Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

44/2025/QĐ-UBND ngày

05/5/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận quy định một số nội dung

quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa

học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng

ngân sách nhà nước tại tỉnh Ninh

Thuận

15/5/2025

VII. Lĩnh vực quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (07 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 41/2023/QĐ- UBND

ngày 21/12/2023 

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của

Sở Thông tin và Truyền

thông tỉnh Khánh Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định số

14/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số

17/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa 

12/3/2025

02 Quyết định của Ủy Số 20/2019/QĐ-UBND Quy định bảng điểm chuẩn Bị thay thế bởi Quyết định số 24/01/2025
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ban nhân dân tỉnh

Khánh Hòa (trước

sắp xếp)

ngày 21/11/2019 xét tặng danh hiệu “Gia

đình văn hóa”, “Thôn văn

hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/2025/QĐ-UBND ngày

09/01/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chi tiết tiêu chuẩn xét

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã,

phường, thị trấn tiêu biểu”;

03

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 37/2023/QĐ UBND

ngày 21/12/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Văn

hóa và Thể thao tỉnh Khánh

Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

14/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Khánh Hòa

12/3/2025

04

Quyết định của Ủy

ban nhân dân tỉnh

Khánh Hòa (trước

sắp xếp)

Số 43/2023/QĐ UBND

ngày 21/12/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Du

lịch tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

14/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Khánh Hòa

12/3/2025

05

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 53/2024/QĐ-UBND

ngày 01/7/2024

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch tỉnh Ninh

Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

26/2025/QĐ-UBND ngày

28/2/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Ninh Thuận về việc quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

01/3/2025

06 Quyết định của Ủy Số 14/2025/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm Bị thay thế bởi Quyết định số 23/7/2025
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ban nhân dân tỉnh

Khánh Hòa (trước

sắp xếp)

ngày 12/3/2025 vụ, quyền hạn của Sở Văn

hóa, Thể thao và Du lịch

tỉnh Khánh Hòa

07/2025/QĐ-UBND ngày

23/7/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

07

Quyết định của Ủy

ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận (trước

sắp xếp)

Số 26/2025/QĐ-UBND

ngày 28/2/2025

Về việc quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Sở

Văn hóa, Thể thao và Du

lịch tỉnh Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

07/2025/QĐ-UBND ngày

23/7/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

23/7/2025

VIII. Lĩnh vực quản lý của Sở Nội vụ (07 văn bản)

01

Quyết định của Ủy

ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà (trước

sắp xếp)

số 13/2025/QĐ-UBND

Ngày 12/3/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ và quyền hạn của Sở Nội

vụ tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

01/2025/QĐ-UBND ngày

11/7/2025 của UBND tỉnh quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa 

11/7/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

số 19/2025/QĐ-UBND

ngày 25/02/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Nội vụ tỉnh

Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

01/2025/QĐ-UBND ngày

11/7/2025 của UBND tỉnh quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa 

11/7/2025

03

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 05/2025/QĐ-UBND

ngày 13/01/2025

Ban hành Quy định về thẩm

quyền tuyển dụng, sử dụng

và quản lý viên chức trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

2238/QĐUBND ngày 26/11/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

bãi bỏ Quyết định số 05/2025/QĐ-

UBND ngày 13/01/2025 của

UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành

26/11/2025
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quy định về thẩm quyền tuyển

dụng, sử dụng và quản lý viên chức

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 84/2021/QĐ-UBND

ngày 13/12/2021

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Nội vụ tỉnh

Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

19/2025/QĐ-UBND ngày

25/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

01/3/2025

05

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 08/2022/QĐ-UBND

ngày 21/02/2022

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội tỉnh

Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

19/2025/QĐ-UBND ngày

25/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

01/3/2025

06

Quyết định của Ủy

ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà (trước

sắp xếp)

Số 34/2023/QĐ-UBND

ngày 21/12/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Nội

vụ tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

13/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà Quy định chức năng,

nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội

vụ tỉnh Khánh Hòa

12/3/2025

07

Quyết định của Ủy

ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà (trước

sắp xếp)

Số 44/2023/QĐ-UBND

ngày 21/12/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Lao

động - Thương binh và Xã

hội

Bị thay thế bởi Quyết định số

13/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hoà Quy định chức

năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

12/3/2025



33

IX. Lĩnh vực quản lý của Sở Y tế (06 văn bản)

01

N g h ị q u y ế t c ủ a 

H Đ N D t ỉ n h K h á n h 

H o à (trước sắp xếp)

S ố 0 6 / 2 0 2 4 / N Q - H Đ N D 

n g à y   1 2 / 7 / 2 0 2 4 

V/v ban hành mức giá dịch

vụ khám bệnh, chữa bệnh

không thuộc phạm vi thanh

toán của Quỹ bảo hiểm y tế

mà không phải là dịch vụ

khám bệnh, chữa bệnh theo

yêu cầu tại các cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh của Nhà

nước trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

- Nghị quyết số 06/2024/NQ-

HĐND quy định chi tiết khoản 2

Điều 4 Thông tư số 21/2023/TT-

BYT của Bộ Y tế. 

- Ngày 01/01/2025, Thông tư số

21/2023/TT-BYT đã hết hiệu lực thi

hành và được thay thế bằng Thông

tư số 21/2024/TT-BYT ngày

17/10/2024 của Bộ Y tế, theo đó

Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND

hết hiệu lực thi hành theo quy định

khoản 2 Điều 57 Luật Ban hành văn

bản QPPL

01/01/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 4 5 / 2 0 2 3 / Q Đ - 

U B N D n g à y 

2 1 / 1 2 / 2 0 2 3 ngày

07/02/2023 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Y tế tỉnh

Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

15/2025/Q Đ - U B N D n g à y 

1 2 / 3 / 2 0 2 5 c ủ a U B N D t ỉ n h K h á n h 

H ò a quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa

12/3/2025

03

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 11/2023/QĐ-UBND

ngày 07/02/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Y tế tỉnh Ninh

Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

27/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

01/3/2025

04
Quyết định của Ủy

ban nhân dân tỉnh

Khánh Hòa (trước

Số 15/2025/QĐ-UBND

ngày 12/3/2025

Quy định về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

Y tế tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

06/2025/QĐ-UBND ngày

21/7/2025 của Ủy ban nhân dân

21/7/2025
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sắp xếp) tỉnh Khánh Hòa quy định về chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

Y tế tỉnh Khánh Hòa

05

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 27/2025/QĐ-UBND

ngày 28/02/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Y tế tỉnh Ninh

Thuận

Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 8 và

khoản 6, Điều 16 Luật Tổ chức

chính quyền địa phương năm 2025

và khoản 1, Điều 19 Nghị định số

150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025

của Chính phủ. (Từ ngày 01/7/2025,

không còn đơn vị hành chính tỉnh

Ninh Thuận cũ và đã có Quyết định

quy định chức năng nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Khánh

Hòa (mới)

01/7/2025

06

Nghị quyết của

HĐND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

số 06/2014/NQ-HĐND

ngày 09//7/2014

Về việc chế độ hỗ trợ mua

bảo hiểm y tế cho người

đồng bào dân tộc thiểu số

không thuộc vùng có điều

kiện kinh tế - xã hội khó

khăn trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Nghị quyết số

20/2024/NQ-HĐND ngày

12/12/2024 của HĐND tỉnh Khánh

Hòa quy định mức hỗ trợ đóng bảo

hiểm y tế cho người dân tộc thiểu

số 

tại các thôn, tổ dân phố, xã không

thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã

hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2025

X. Lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường (18 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 21/2024/QĐ- UBND

ngày 30/9/2024 

Quy định đơn giá trồng

rừng thay thế khi chuyển

mục đích sử dụng rừng sang

Bị thay thế bởi Quyết định số

32/2025/QĐ-UBND ngày

03/11/2025 của Ủy ban nhân dân

03/11/2025
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mục đích khác trên địa

bàntỉnh Khánh Hòa

tỉnh quy định đơn giá trồng

rừngthay thế khi chuyển mục đích

sử dụng rừng sang mục đích khác

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 30/2024/QĐ- UBND

ngày 03/5/2024 

Phê duyệt đơn giá trồng

rừng thay thế khi chuyển

mục đích sử dụng rừng

sang mục đích khác trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Bị thay thế bởi Quyết định số

32/2025/QĐ-UBND ngày

03/11/2025 của Ủy ban nhân dân

tỉnh quy định đơn giá trồng rừng

thay thế khi chuyển mục đích sử

dụng rừng sang mục đích khác trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

03/11/2025

03

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 32/2024/QĐ- UBND

ngày 06/5/2024 

Phê duyệt Đơn giá cây

giống lâm nghiệp phục vụ

các chương trình, dự án

phát triển rừng trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận 

- Quyết định số 32/2024/QĐ-

UBND quy định chi tiết điểm c

khoản 5 Điều 20 Quyết định số

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

của Thủ tướng Chính phủ và điểm

e khoản 1 Điều 91 Nghị định số

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

của Chính phủ.

- Ngày 15/7/2024, Điều 91 Nghị

định số 156/2018/NĐ-CP hết hiệu

lực (theo quy định tại điểm a khoản

2 Điều 37 Nghị định số

58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024

của Chính phủ); mặt khác, trong

Nghị định số 58/2024/NĐ-CP

không có quy định giao trách

nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh

công bố giá cây giống xuất vườn

của các loài cây trồng rừng trên địa

15/7/2024
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bàn để làm căn cứ cho các chủ đầu

tư thanh quyết toán vốn.

-Theo đó, Quyết định số

32/2024/QĐ-UBND hết hiệu lực

theo quy định khoản 2 Điều 57

Luật Ban hành văn bản QPPL

04

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 09/2022/QĐ- UBND

ngày 27/03/2022 

Quy định Khung giá các

loại rừng trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận 

- Quyết định số 09/2022/QĐ-

UBND quy định chi tiết khoản 1

Điều 16 Thông tư số 32/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018.

- Ngày 01/7/2024, Thông tư số

32/2018/TT-BNNPTNT ngày

16/11/2018 hết hiệu lực và bị bãi

bỏ bởi Thông tư số 20/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15/12/2023 của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

PTNT quy định phương pháp định

giá rừng; hướng dẫn định khung

giá rừng từ ngày 01/7/2024.

- Do đó Quyết định số

09/2022/QĐ-UBND ngày

27/03/2022 hết hiệu lực theo quy

đinh khoản 2 Điều 57 Luật Ban

hành văn bản QPPL

01/7/2024

05

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 68/2019/QĐ- UBND

ngày 09/12/2019 

Ban hành Quy định phân

cấp quản lý an toàn thực

phẩm thuộc phạm vi quản

lý của ngành Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

trên địa bàn tỉnh Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1265/QĐ-UBND ngày 22/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ quy định phân

công, phân cấp trách nhiệm quản lý

điều kiện bảo đảm an toàn thực

22/9/2025
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Thuận phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh

doanh nông lâm thủy sản không

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

thuộc phạm vi quản lý của ngành

nông nghiệp và môi trường trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (mới) 

06

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 18/2025/QĐ- UBND

ngày 18/3/2025 

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của

Sở Nông nghiệp và Môi

Trường tỉnh Khánh Hòa 

Bị thay thế bởi Quyết định số

03/2025/QĐ-UBND ngày

15/7/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông

nghiệp và Môi Trường tỉnh Khánh

Hòa 

15/7/2025

07

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 28/2025/QĐ- UBND

ngày 28/02/2025 

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của

Sở Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh Ninh Thuận 

Bị thay thế bởi Quyết định số

03/2025/QĐ-UBND ngày

15/7/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông

nghiệp và Môi Trường tỉnh Khánh

Hòa

15/7/2025

08

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 99/2024/QĐ- UBND

ngày 19/12/2024 

Quy định về bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư khi Nhà

nước thu hồi đất trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận 

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định số

614/QĐ-UBND ngày 06/8/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng Quyết định số

17/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng

8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định

chi tiết một số nội dung về bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà

06/8/2025
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nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa 

09

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 38/2023/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 12 năm

2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông

thôn tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

18/2025/QĐ- UBND ngày

18/3/2025 quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông

nghiệp và Môi Trường tỉnh Khánh

Hòa

18/3/2025

10

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 05/2024/QĐ-UBND

ngày 28 tháng 3 năm

2024

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Tài

nguyên và Môi trường tỉnh

Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

18/2025/QĐ- UBND ngày

18/3/2025 quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông

nghiệp và Môi Trường tỉnh Khánh

Hòa

18/3/2025

11

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 42/2023/QĐ-UBND

ngày 25/7/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn tỉnh

Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

28/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Ninh Thuận

01/3/2025

12

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 57/2021/QĐ-UBND

ngày 26/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Tài nguyên và

Môi trường tỉnh Ninh

Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

28/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Ninh Thuận

01/3/2025
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13

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 12/2023/QĐ-UBND

ngày 08/02/2023 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Chi cục Kiểm lâm

trực thuộc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn tỉnh

Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

28/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Ninh Thuận

01/3/2025

14

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 80/2023/QĐ-UBND

ngày 02/11/2023 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Chi cục Thủy lợi

trực thuộc Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn tỉnh

Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

28/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Ninh Thuận

01/3/2025

15

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 78/2023/QĐ-UBND

ngày 02/11/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Chi cục Phát triển

nông thôn trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

28/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Ninh Thuận

01/3/2025

16

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 79/2023/QĐ-UBND

ngày 02/11/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Chi cục Quản lý

chất lượng Nông lâm sản và

Thủy sản trực thuộc Sở

Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

28/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Ninh Thuận

01/3/2025
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17

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 06/2009/QĐ-UBND

ngày 08/01/2009

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Chi cục Bảo vệ

môi trường tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

28/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

Ninh Thuận

01/3/2025

18

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 67/2022/QĐ-UBND

ngày 25/ 11/2022

Về quy định mực nước

tương ứng với các cấp báo

động lũ tại Trạm thủy văn

Phước Bình, Phước Hà và

Phước Hữu trên các sông

thu quản lý của tỉnh Ninh

Thuận 

Bị thay thế bởi Quyết định số

23/2025/QĐ-UBND ngày

02/10/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa Ban hành quy định mực nước

tương ứng các cấp báo động lũ tại

các trạm thủy văn trên các sông

thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

02/10/2025

XI. Lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp (12 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 01/2016/QĐ-UBND

ngày 01/02/2016

Quyết định về việc ban hành

mức trần thù lao công

chứng trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

- Quyết định số 01/2016/QĐ-

UBND quy định chi tiết Điều 67

Luật Công chứng năm 2014. 

- Ngày 01/7/2024, Điều 67 Luật

Công chứng năm 2014 hết hiệu lực

(bị sửa đổi tại điểm a khoản 9 Điều

73 Luật Giá năm 2023, không giao

UBND tỉnh quy định mức trần thù

lao công chứng). Theo đó, Điều 67

Luật Công chứng năm 2014 hết

hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Vì vậy, Quyết định số

01/2016/QĐ-UBND hết hiệu lực

theo quy định khoản 2 Điều 57 Luật

01/7/2024
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Ban hành văn bản QPPL

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 102/2016/QĐ-UBND

ngày 29/12/2016

Quyết định về việc ban

hành mức trần thù lao công

chứng, thù lao dịch thuật và

chi phí chứng thực trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định số 102/2016/QĐ-

UBND quy định chi tiết Điều 67

Luật Công chứng năm 2014. 

- Ngày 01/7/2024, Điều 67 Luật

Công chứng năm 2014 hết hiệu lực

(bị sửa đổi tại điểm a khoản 9 Điều

73 Luật Giá năm 2023, không giao

UBND tỉnh quy định mức trần thù

lao công chứng). Theo đó, Điều 67

Luật Công chứng năm 2014 hết hiệu

lực từ ngày 01/7/2024. 

- Vì vậy, Quyết định số

102/2016/QĐ-UBND hết hiệu lực

theo quy định khoản 2 Điều 57 Luật

Ban hành văn bản QPPL

01/7/2024

03

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 59/2019/QĐ-UBND

ngày 09/10/2019

Quyết định ban hành Quy

định tiêu chí và quy trình xét

duyệt hồ sơ đề nghị thành lập

Văn phòng công chứng trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định số 59/2019/QĐ-

UBND quy định chi tiết Luật Công

chứng 2014.

- Ngày 01/7/2025, Luật Công

chứng 2014 hết hiệu lực, bị thay thế

bởi Luật Công chứng năm 2024.

- Vì vậy, Quyết định số

59/2019/QĐ-UBND hết hiệu lực

theo quy định khoản 2 Điều 57 Luật

Ban hành văn bản QPPL

01/7/2025

04

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 07/2021/QĐ-UBND

ngày 06/7/2021

Quyết định ban hành Quy

định về tiêu chí xét duyệt hồ

sơ đề nghị thành lập Văn

phòng công chứng trên địa

- Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND quy định chi tiết Luật Công

chứng 2014.

- Ngày 01/7/2025, Luật Công chứng

01/7/2025
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bàn tỉnh Khánh Hòa 2014 hết hiệu lực, bị thay thế bởi

Luật Công chứng năm 2024.

- Vì vậy, Quyết định số

07/2021/QĐ-UBND hết hiệu lực

theo quy định khoản 2 Điều 57 Luật

Ban hành văn bản QPPL

05

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 40/2016/QĐ-UBND

ngày 13/7/2016

Quyết định ban hành Quy

chế phối hợp liên ngành về

tra cứu, xác minh, trao đổi,

cung cấp, tiếp nhận, xử lý

thông tin lý lịch tư pháp trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

877/QĐ-UBND ngày 27/8/2025

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc

áp dụng và bãi bỏ các Quyết định

của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

đơn vị hành chính

27/8/2025

06

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 32/2020/QĐ-UBND

ngày 26/8/2020

Quyết định ban hành Quy

chế phối hợp liên ngành về

giải quyết việc nuôi con nuôi

có yếu tố nước ngoài trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

877/QĐ-UBND ngày 27/8/2025

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc

áp dụng và bãi bỏ các Quyết định

của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

đơn vị hành chính

27/8/2025

07

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 41/2020/QĐ-UBND

ngày 16/10/2020

Quyết định ban hành Quy

chế phối hợp trong quản lý

nhà nước về công tác giám

định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

877/QĐ-UBND ngày 27/8/2025

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc

áp dụng và bãi bỏ các Quyết định

của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

đơn vị hành chính

27/8/2025

08 Quyết định của Số 38/2021/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/8/2025
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UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

ngày 09/7/2021 một số điều của Quy chế

phối hợp liên ngành về giải

quyết việc nuôi con nuôi có

yếu tố nước ngoài trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận ban

hành kèm theo Quyết định số

32/2020/QĐ-UBND ngày

26/8/2020 của Uỷ ban nhân

dân tỉnh Ninh Thuận 

877/QĐ-UBND ngày 27/8/2025

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc

áp dụng và bãi bỏ các Quyết định

của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

đơn vị hành chính

09

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 12/2025/QĐ-UBND

ngày 12/3/2025 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Tư

pháp tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

10/2025/QĐ-UBND ngày

31/7/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hoà quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh

Khánh Hòa

31/07/2025

10

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 30/2025/QĐ-UBND

ngày 28/02/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Tư pháp tỉnh

Ninh Thuận 

Bị thay thế bởi Quyết định số

10/2025/QĐ-UBND ngày

31/7/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hoà quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh

Khánh Hòa

31/07/2025

11

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp

xếp)

Số 40/2023/QĐ-UBND

ngày 21/12/2023

Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của

Sở Tư pháp tỉnh Khánh

Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

12/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp) quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

12/3/2025

12 Quyết định của Quy định chức năng, nhiệm Bị thay thế bởi Quyết định số 01/3/2025
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UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 35/2021/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 7 năm

2021

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Tư pháp tỉnh

Ninh Thuận.

30/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp xếp) quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh

Ninh Thuận

XII. Lĩnh vực quản lý của Công an tỉnh (04 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 45/2018/QĐ-UBND

ngày 28/6/2018

Ban hành Quy chế phối hợp

quản lý về nhập cảnh, xuất

cảnh, quá cảnh, cư trú và

hoạt động của người nước

ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1904/QĐ-UBND ngày 03/11/2025

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp

luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà

nước của Công an tỉnh Khánh Hòa

03/11/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

S ố 6 0 / 2 0 1 9 / Q Đ - U B N D 

n g à y   1 0 / 1 0 / 2 0 1 9 

B a n h à n h Q u y đ ị n h t ổ 

c h ứ c h o ạ t đ ộ n g c ủ a T ổ 

n h â n d â n t ự q u ả n v ề a n 

n i n h , t r ậ t t ự t r ê n đ ị a b à n 

t ỉ n h   N i n h   T h u ậ n 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1904/QĐ-UBND ngày 03/11/2025

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp

luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà

nước của Công an tỉnh Khánh Hòa

03/11/2025

03

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

S ố 7 8 / 2 0 2 1 / Q Đ - U B N D 

n g à y   0 7 / 1 1 / 2 0 2 1 

V ề v i ệ c b ổ s u n g k h o ả n 8 

Đ i ề u 4 Q u y đ ị n h t ổ c h ứ c 

h o ạ t đ ộ n g c ủ a T ổ n h â n d â n 

t ự q u ả n v ề a n n i n h , t r ậ t t ự 

t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h N i n h 

T h u ậ n b a n h à n h k è m t h e o 

Q u y ế t đ ị n h s ố 

6 0 / 2 0 1 9 / Q Đ - U B N D n g à y 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1904/QĐ-UBND ngày 03/11/2025

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp

luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà

nước của Công an tỉnh Khánh Hòa

03/11/2025
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1 0 t h á n g 1 0 n ă m 2 0 1 9 c ủ a 

Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h N i n h 

T h u ậ n 

04

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

S ố 8 6 / 2 0 2 2 / Q Đ - U B N D 

n g à y   3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 

B a n h à n h Q u y c h ế p h ố i 

h ợ p g i ả i q u y ế t t ì n h h ì n h a n 

n i n h , t r ậ t t ự ở v ù n g g i á p 

r a n h t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h N i n h 

T h u ậ n . 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1904/QĐ-UBND ngày 03/11/2025

của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp

luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà

nước của Công an tỉnh Khánh Hòa

03/11/2025

XIII. Lĩnh vực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp (03 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hoà (trước sắp xếp)

Số 19/2024/QĐ-UBND

ngày 25/9/2024 

Ban hành Quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Ban Quản lý Khu kinh

tế Vân Phong tỉnh Khánh

Hoà

Bị thay thế bởi Quyết định số

16/2025/QĐ-UBND ngày

22/8/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản

lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp

tỉnh Khánh Hòa.

22/8/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 80/2022/QĐ-UBND

ngày 24/12/2022 

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Ban Quản lý các

khu công nghiệp tỉnh Ninh

Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

16/2025/QĐ-UBND ngày

22/8/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản

lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp

tỉnh Khánh Hòa.

22/8/2025

03

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 91/2023/QĐ-UBND

ngày 24/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số

điểm, khoản của Điều 2

Quyết định số

80/2022/QĐ-UBND ngày

Bị thay thế bởi Quyết định số

16/2025/QĐ-UBND ngày

22/8/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Quy định chức năng,

22/8/2025
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24/12/2022 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Ninh Thuận

về Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Ban Quản

lý các khu công nghiệp tỉnh

Ninh Thuận

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản

lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp

tỉnh Khánh Hòa.

XIV. Lĩnh vực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (07 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 62/2012/QĐ-UBND

ngày 22/10/2012

Ban hành quy định về dạy

thêm, học thêm trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận

Thay thế bởi Quyết định số

39/2025/QĐ-UBND ngày

10/4/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận ban hành quy định về dạy

thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận

20/4/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 19/2020/QĐ-UBND

ngày 01/7/2020

Bãi bỏ một số điều của

Quyết định số

62/2012/QĐ-UBND ngày

22/10/2012 của Ủy ban

nhân dân tỉnh ban hành quy

định về dạy thêm, học thêm

trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận và bãi bỏ Quyết định

số 21/2014/QĐ-UBND

ngày 27/02/2014 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Ninh

Thuận về việc sửa đổi, bổ

sung một số điều của quy

định về dạy thêm, học thêm

trên địa bàn tỉnh Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số

39/2025/QĐ-UBND ngày

10/4/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận ban hành quy định về dạy

thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận

20/4/2025
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Thuận ban hành kèm theo

Quyết định số 62/2012/QĐ-

UBND ngày 22/10/2012

của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

03

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)
Số 09/2023/QĐ-UBND

ngày 07/04/2023

Ban hành quy định tiêu chí

lựa chọn sách giáo khoa

trong cơ sở giáo dục phổ

thông trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

- Quyết định số 09/2023/QĐ-

UBND ngày 07/04/2023 quy định

chi tiết khoản 2 Điều 10 Thông tư

số 25/2020/TT-BGDĐT ngày

26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo.

- Ngày 12/02/2024, Thông tư số

25/2020/TT-BGDĐT hết hiệu lực,

bị thay thế bởi Thông tư số

27/2023/TTBGDĐT ngày

28/12/2023 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

12/2/2024

04

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 56/2021/QĐ-UBND

ngày 24/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ

chức và biên chế của Sở

Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

31/2025/QĐ-UBND ngày

28/02/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và

biên chế của Sở Giáo dục và Đào

tạo tỉnh Ninh Thuận

01/3/2025

05

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 31/2025/QĐ-UBND

ngày 28/02/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Giáo dục và

Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

20/2025/QĐ-UBND ngày

15/9/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

15/9/2025
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quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào

tạo tỉnh Khánh Hòa

06

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 42/2023/QĐ-UBND

ngày 21/12/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Giáo

dục và Đào tạo tỉnh Khánh

Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

16/2025/QĐ-UBND ngày

12/3/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào

tạo tỉnh Khánh Hòa

12/3/2025

07

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 16/2025/QĐ- UBND

ngày 12/3/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Giáo

dục và Đào tạo tỉnh Khánh

Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

20/2025/QĐ-UBND ngày

15/9/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào

tạo tỉnh Khánh Hòa

15/9/2025

XV. Lĩnh vực thuộc Sở Công Thương (17 văn bản)

01

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 161/2004/QĐ-

UBND ngày

26/7/2004

Phân loại chợ trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025

02

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 195/2010/QĐ-UBND

ngày 11/02/2010

Ban hành Nội quy mẫu về

chợ; thủ tục phê duyệt Nội

quy chợ, siêu thị, trung tâm

thương mại.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025
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03

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 1262/2010/QĐ-

UBND ngày 27/7/2010

Quy định về sử dụng, thuê,

thời hạn và các biện pháp

quản lý điểm kinh doanh tại

chợ trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025

04

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp

Số 38/2011/QĐ-UBND

ngày 02/12/2011

Ban hành Quy chế về đấu

thầu, kinh doanh, khai thác

và quản lý chợ trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025

05

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp

17/2015/QĐ-UBND

ngày 26/8/2015

Ban hành Quy chế xây

dựng, quản lý và thực hiện

Chương trình Xúc tiến

thương mại tỉnh Khánh Hòa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025

06

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp)

Số 38A/2016/QĐ-

UBND ngày 20/12/2016

Ban hành giá dịch vụ bán

hàng tại chợ trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025

07

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 48/2019/QĐ-UBND

ngày 19/8/2019

Ban hành Quy định phân

cấp quản lý an toàn thực

phẩm thuộc trách nhiệm của

ngành Công Thương trên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

26/9/2025
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địa bàn tỉnh Ninh Thuận thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

08

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 62/2018/QĐ-

UBND ngày 01/8/2018

Ban hành Quy định về hình

thức và mức hỗ trợ Chương

trình phát triển công nghiệp

hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận đến năm 2025

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025

09

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 99/2018/QĐ-UBND

ngày 27/12/2018

Ban hành Quy định về quy

trình xây dựng kế hoạch, tổ

chức thực hiện và quản lý

kinh phí khuyến công tỉnh

Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025

10

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 16/2021/QĐ-

UBND ngày 13/4/2021

Ban hành Quy chế phối hợp

quản lý cụm công nghiệp,

giải quyết các thủ tục triển

khai dự án đầu tư xây dựng

hạ tầng kỹ thuật và dự án

sản xuất kinh doanh trong

cụm công nghiệp trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025

11

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 79/2021/QĐ-

UBND ngày 12/11/2021

Sửa đổi, bổ sung Điểm a,

Khoản 3, Điều 10 của Quy

chế phối hợp quản lý cụm

công nghiệp, giải quyết các

thủ tục triển khai dự án đầu

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025
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và dự án sản xuất kinh

doanh trong cụm công

nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận ban hành kèm

theo Quyết định số

16/2021/QĐ-UBND ngày

13 tháng 4 năm 2021 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh

Thuận

12

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 88/2024/QĐ-UBND

ngày 30/10/2024

Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định ban hành

kèm theo Quyết định số

99/2018/QĐ-UBND ngày

27/12/2018 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Ninh Thuận

ban hành quy định về quy

trình xây dựng kế hoạch, tổ

chức thực hiện và quản lý

kinh phí khuyến công tỉnh

Ninh Thuận

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

1334/QĐ-UBND ngày 26/9/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

áp dụng và bãi bỏ văn bản QPPL

thuộc lĩnh vực công thương trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập

26/9/2025

13

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp

Số 26/2025/QĐ-

UBND ngày 14/04/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Công

Thương tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số Quyết

định số 05/2025/QĐ-UBND của

UBND tỉnh Khánh Hòa quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Sở Công Thương tỉnh Khánh

Hòa

16/7/2025

14
Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

Số 37/2025/QĐ-

UBND ngày 31/3/2025

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Công

Bị thay thế bởi Quyết định số QĐ

05/2025/QĐ-UBND của UBND

tỉnh Khánh Hòa quy định chức

16/7/2025
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xếp) Thương tỉnh Ninh Thuận năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

SởCông Thương tỉnh Khánh Hòa

15

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp

Số 13/2023/QĐ-UBND

ngày 19/5/2023

Quy định về phát triển và

quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

31/2025/QĐ-UBND của UBND

tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định

về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

20/5/2025

16

Quyết định của

UBND tỉnh Khánh

Hòa (trước sắp xếp

Số 33/2023/QĐ- UBND

ngày 21/12/2023

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Sở Công

Thương tỉnh Khánh Hòa

Bị thay thế bởi Quyết định số

26/2025/QĐ-UBND ngày

14/4/2025 của UBND tỉnh Khánh

Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Công Thương

tỉnh Khánh Hòa

14/4/2025

17

Quyết định của

UBND tỉnh Ninh

Thuận (trước sắp

xếp)

Số 78/2024/QĐ-UBND

ngày 29/9/2024

Quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Sở Công Thương

tỉnh Ninh Thuận

Bị thay thế bởi Quyết định số

37/2025/QĐ-UBND ngày

31/3/2025 của UBND tỉnh Ninh

Thuận quy định chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

31/3/2025

Tổng cộng: 173 văn bản (gồm: 161 quyết định; 12 nghị quyết).




